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STT/ 
No.

Chuyên 
ngành/ 
Major

Mã sinh viên/ 
Student ID Họ và tên/ Full name 1/3/2025 5/3/2025 8/3/2025 14/3/2025 18/3/2025 24/3/2025 31/3/2025 8/4/2025

1 DS 23BI14248 Lê Chí Thanh Lâm 1 1 1 1 0 1 1 1
2 DS 23BI14205 Nguyễn Thế Khải 1 1 1 1 1 1 1 1
3 DS 23BI14239 Ngô Xuân Kiên 0 Giải trình 0 1 1 Giải trình 1 1
4 DS 23BI14297 Nguyễn Hiếu Minh
5 DS 23BI14218 Trần Gia Khánh 1 1 0 1 1 0 1 1
6 DS 23BI14631 Ngô Minh Phước 0 0 0 1 1 0 0 0
7 DS 23BI14150 Lê Sỹ Hân 1 1 1 1 1 1 1 1
8 DS 23BI14087 Lê Hoàng Đạt 1 1 1 1 1 1 1 1
9 DS 23BI14446 Nguyễn Lâm Tùng 1 1 1 1 1 1 0 1

10 DS 23BI14230 Phạm Đình Bảo Khôi 1 1 1 1 1 1 1 1
11 DS 23BI14296 Phạm Quang Minh 1 1 1 0 1 1 1 1
12 DS 23BI14345 Nguyễn Vũ Hồng Ngọc 1 1 1 1 1 1 1 1
13 DS 22BA13318 Nguyễn Hoàng Tùng 1 0 1 1 1 1 1 1
14 DS 22BA13262 Nguyễn Chí Quang 1 1 1 1 1 1 1 1

15 DS 22BA13288 Nguyễn Đình Liên Thành 0 1 1 Phép 1 1 1 1
16 DS 23BI14136 Phạm Công Duyệt 1 0 1 0 1 1 1 1
17 DS 23BI14090 Ngô Thành Đạt 0 0 1 1 1 1 1 0
18 DS 23BI14182 Lê Việt Hùng 1 1 1 1 1 1 1 1
19 DS 23BI14328 Nguyễn Gia Nam 1 1 1 1 1 1 1 1
20 DS 23BI14181 Trần Ngọc Hùng 1 1 1 1 1 1 1 1
21 DS 23BI14299 Châu Tuấn Minh 1 1 1 1 1 1 1 1
22 DS 23BI14169 Đặng Đình Hòa 0 1 1 0 1 1 1 1
23 DS 23BI14406 Nguyễn Đức Thành 1 1 1 1 1 1 1 1
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24 DS 23BI14335 Hoàng Nguyễn Tuấn Nghĩa 0 1 1 0 1 1 1 1
25 DS 23BI14067 Hồ Huyền Châu
26 DS 23BI14089 Nguyễn Minh Đạt 1 1 1 1 1 1 1 0
27 DS 23BI14191 Nguyễn Thị Lan Hương 1 1 1 1 1 1 1 1
28 DS 23BI14165 Phạm Minh Hiếu 0 1 1 1 1 1 1 0
29 DS 23BI14140 Trần Thị Vân Giang 1 1 1 1 1 1 1 1
30 DS 23BI14451 Nguyễn Quốc Việt 1 1 1 1 1 1 1 1
31 DS 23BI14414 Nguyễn Minh Thư 1 1 1 1 1 1 1 1
32 DS 22BA13158 Hoàng Kim Hương 1 1 1 1 1 1 1 1
33 DS 22BA13190 Đoàn Ngọc Linh 1 1 1 1 1 1 1 1
34 DS 22BA13186 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1 1 1 1 1 1 1 1
35 DS 22BA13286 Đoàn Duy Thành 1 1 1 1 1 1 1 1
36 DS 22BA13119 Đinh Thanh Hải 1 1 1 0 1 1 1 1
37 DS 22BA13289 Nguyễn Tuấn Thành 0 1 1 0 1 1 1 1
38 DS 22BA13034 Trương Thị Lan Anh 1 1 1 1 1 1 1 1
39 DS 22BA13058 Nguyễn Thế Cường 1 1 1 1 1 1 1 1
40 DS 22BA13083 Phạm Minh Đức Phép 1 1 0 1 1 1 1
41 DS 22BI13250 Nguyễn Ngọc Bảo Linh
42 DS 22BA13270 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0 0 1 1 1 1 1 1
43 DS 22BI13160 Dương Minh Hiếu 1 1 1 1 1 1 1 1
44 DS 22BA13082 Nguyễn Trọng Minh Đức 1 1 1 0 1 1 1 1
45 DS 22BA13080 Nguyễn Minh Đức 1 1 1 1 1 1 1 1
46 DS 22BA13260 Trần Huy Quân 0 1 1 1 1 1 1 1
47 DS 23BI14139 Nguyễn Trường Giang 0 0 1 1 1 1 1 1
48 DS 22BA13089 Tạ Quang Dũng 0 1 1 1 1 1 1 1
49 DS 22BA13055 Đỗ Hồng Chung 0 1 1 1 1 1 1 1
50 DS 22BA13132 Đinh Thành Hiếu 1 0 1 1 1 1 1 1
51 DS 22BA13072 Hoàng Khánh Đồng 1 1 1 1 1 1 1 1
52 DS 23BI14023 Phạm Duy Anh 1 1 1 1 1 1 1 1
53 DS 23BI14024 Nguyễn Thái Nhất Anh 0 1 1 1 1 1 1 1
54 DS 23BI14025 Lê Quốc Anh 0 1 1 1 1 1 1 1
55 DS 23BI14455 Phạm Quang Vinh 1 1 1 0 1 1 1 1
56 DS 23BI14196 Trần Quang Huy 1 1 1 1 1 1 1 1
57 DS 23BI14392 Ngô Anh Tâm 1 0 1 1 1 1 1 1
58 DS 23BI14370 Nguyễn Xuân Quân 0 0 1 1 1 1 1 1
59 DS 23BI14298 Phạm Nhật Minh 1 1 1 0 1 1 1 1



60 DS 23BI14329 Nguyễn Hoàng Nam 1 1 1 1 1 1 1 1
61 DS 23BI14255 Mai Ngọc Linh 0 1 1 1 1 1 1 1
62 DS 23BI14224 Nguyễn Hữu Tân Khoa 1 1 1 0 1 1 1 1
63 DS 22BA13903 Nguyễn Hữu Dương 0 0 1 0 0 1 1 0
64 DS 23BI14400 Bùi Đức Thắng 1 1 1 1 1 1 1 1
65 DS 23BI14022 Lê Quốc Anh 0 1 1 1 1 1 1 1
66 DS 23BI14472 Nguyễn Hoàng Lân 1 1 1 0 1 1 1 1
67 DS 23BI14456 Vũ Ngọc Vinh 1 1 1 1 1 1 1 1
68 DS 22BI13294 Nguyễn Lê Minh 1 1 1 1 1 1 1 1
69 DS 23BI14453 Nguyễn Thành Vinh 0 1 1 1 1 1 1 1
70 DS 23BI14097 Vi Vũ Trí Đức 1 0 1 1 1 1 1 1
71 DS 23BI14027 Nguyễn Phương Anh 1 0 1 1 1 1 1 1
72 DS 23BI14422 Vũ Đức Tiến 1 0 1 1 1 1 1 1
73 DS 23BI14462 Nguyễn Đăng Vũ 1 1 1 1 1 1 1 1
74 DS BI12-285 Nguyễn Hoàng Thái Minh 0 0 0 1 0 0 0 1
75 DS BI12-420 Nguyễn Đức Thành
76 DS 22BI13418 Nguyễn Bích Thu 1 0 1 1 1 1 0 1
77 DS 22BI13230 Dương Tuấn Kiệt 1 1 1 1 1 1 1 1
78 DS-redo BI12-178 Nguyễn Tuấn Hợp 0 0 0 1 0 0 1 0


